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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):

1. Tin cảnh báo gió mạnh trên biển:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tin mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 05/12 các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 06/12 mưa lớn sẽ giảm dần. 
3. Tin lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai:

a) Diễn biến mực nước: Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên  đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng hạ lưu sông Ba (Phú Yên) dao động theo điều tiết của hồ chứa. Mực nước lúc 04 giờ ngày 5/12 trên các sông như sau:
	TT
	Tỉnh/ Sông
	Trạm
	Mực nước

(04h/

05/12)
	So sánh MNBĐ

(m)
	So sánh mực nước đỉnh lũ
	Xu thế

	
	
	
	
	
	MN

đỉnh lũ
	Thời điểm
	So sánh
	

	1
	Quảng Ngãi

	 
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	4,25
	>BĐ1: 0,75
	4,44
	17h/4/12
	>BĐ2:0,04
	Xuống

	 
	Vệ
	Sông Vệ
	4,15

(19h/04/12)
	<BĐ3: 0,35
	4,4
	15h/4/12
	<BĐ3:0,10
	Xuống

	2
	Bình Định

	 
	Kôn
	Thạch Hòa
	7,89
	< BĐ3: 0,11
	8,75
	05h/04/12
	~ BĐ 3
	Xuống

	3
	Phú Yên

	
	Kỳ Lộ
	Hà Bằng
	8,12
	< BĐ2: 0,38
	10,58
	05h/04/12
	> BĐ3: 1,08
	Xuống

	4
	Gia Lai

	
	Ba
	Ayunpa
	153,13
	> BĐ1: 0,13
	156,17
	11h/04/12
	> BĐ3: 0,17
	Xuống


b) Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục xuống; riêng hạ lưu sông Ba tiếp tục dao động theo điều tiết hồ chứa. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: 

- Sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống mức 3,5m, ở mức BĐ1;
- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 2,5m, ở mức BĐ1;
- Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,6m, dưới BĐ3 0,4m;
- Sông Ba tại Phú Lâm ở mức 2,5m, dưới BĐ2 0,2m;
- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng xuống mức 7,5m, ở mức BĐ1. 

c) Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, tại các huyện:

- Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ; 

- Phú Yên: Tây Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Hinh, Đông Hòa, Tuy An.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 03/12 đến 19h00 ngày 04/12, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	68 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	146 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	58 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	87 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	96 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	127 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	123 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	105 mm

	Hoài Nhơn (Bình Định)
	179 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 04/12 đến 07h00 ngày 05/12, các tỉnh từ khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	37 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	30 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	29 mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	28 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 01/12 đến 19h00 ngày 04/12, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm; riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	413 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	283 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	 422 mm
	
	An Khê (Gia Lai)
	313 mm

	An Nhơn (Bình Định)
	  457 mm
	
	M’Drak (Đắk Lắk)
	342 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 7h00 ngày 05/12, tình hình các hồ chứa thủy điện như sau:

 - Có 19 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) bao gồm: Vĩnh Sơn C: 19/19; Vĩnh Sơn B: 41/46; Vĩnh Sơn A: 60/78; Ka Nak: 200/227; An Khê: 350/398; Krong H’năng: 253/410; Sông Hinh: 600/654; Sông Ba Hạ: 3700/4137; Sông Tranh 2: 651/906; Đakđrinh: 162/217; Vĩnh Sơn 5: 400/455; Trà Xom: 12/16; Buôn Tua Srah: 27/156; Buôn Kuốp: 326/629;  Srepok 3: 285/694; Srepok 4: 185/697; Đa Nhim: 50/87; Đại Ninh: 50/129; Hòa Phú: 247/667.

- Có 11 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Mi 4c: 73/176; Sông Giang 2: 37/37; Khe Diên: 18/26; Ea Krong Rou: 10/13; Đaksrong: 50/83; Đrây H’linh 1: 550/760; Đak Psi 3: 27/60; Đak Psi 4: 27/71; Đăk Pi Hao 2: 10/15; ĐăkSrông 3A: 2.350/2.350; ĐăkSrông 3B: 3.080/3.210.

2. Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo ngày 05/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Về tình hình tích nước các hồ chứa:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 03 hồ (Thừa Thiên Huế: Tả Trạch 80m3/s; Quảng Trị: Trúc Kinh 20m3/s, Hà Thượng 5m3/s).
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 75-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 15 hồ (tỉnh Quảng Nam: Phú Ninh 90m3/s, Việt An 5m3/s, Vĩnh Trinh 20m3/s; tỉnh Quảng Ngãi: Nước Trong 110m3/s; tỉnh Bình Định: Định Bình 700m3/s, Núi Một 150m3/s, Thuận Ninh 40m3/s, Hội Sơn 70m3/s; tỉnh Phú Yên: Phú Xuân 170m3/s, Đồng Tròn 160m3/s, suối Vực 60 m3/s; tỉnh Khánh Hòa: Đá Bàn 15m3/s, Suối Dầu 35m3/s, Cam Ranh 5m3/s, Hoa Sơn 25m3/s).
b) Về sự cố hồ chứa: Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, tình hình sự cố hồ Hóc Sấu như sau: hố sạt đuôi tràn ngày 04/12 dài 10m, rộng từ 7-9m, sâu 8m; cách tuyến đập 85m. Hiện địa phương đang triển khai gia cố bằng đá hộc và bao tải cát và sẽ có các biện pháp gia cố sau khi lũ rút.
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục đôn đốc các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc thông báo số 567/ TWPCTT-VP ngày 02/12/2017, công điện số 92/CĐ-TW ngày 03/12/2017; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Trung Bộ, thông tin tới các địa phương để chủ động triển khai phương án ứng phó.
- Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo các sở, ngành trực thuộc triển khai ứng phó với tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác đi Bình Định để hỗ trợ địa phương chỉ đạo khắc phục sạt đuôi tràn Hóc Sấu.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tập trung theo dõi diễn biến mưa, lũ để kịp thời cảnh báo và có giải pháp ứng phó; huy động lực lượng sơ tán nhân dân tại chỗ; tổ chức tìm kiếm người mất tích; xử lý sự cố giờ đầu với các tuyến đê bị tràn, sạt lở; tổ chức trực canh tại các hồ chứa nước xung yếu có nguy cơ mất an toàn để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố; cắm biển cảnh báo cấm các phương tiện qua lại khu vực ngầm tràn, ngập lụt, nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 16h00 ngày 04/12 như sau:
1. Về người: 01 người chết tại Phú Yên (đã tìm thấy thi thể). 

2. Về nhà:
- Nhà sập đổ: 04 nhà tại Bình Định.
- Nhà bị ngập nước: 28.828 nhà (tăng 17.948 nhà so với báo cáo nhanh ngày 03/12), trong đó:
+ Phú Yên: 1.931 hộ bị ngập 0,5-1,5m tại 23 thôn ở 9/11 xã, thị trấn huyện Đồng Xuân. Đến 6h 05/12, mức ngập đã giảm đáng kể, người dân đã trở về nhà dọn lũ;
 + Bình Định: 26.897 hộ dân bị ngập (Tuy Phước: 11.144 hộ; Phù Cát: 5.040 hộ; TP Quy Nhơn: 6.720 hộ; TX An Nhơn: 2.388 hộ ngập;  Tây Sơn: 302 hộ; Phù Mỹ: 873 hộ; Hoài Nhơn: 430 hộ). Đến 7h ngày 05/12, nước đã rút, số nhà ngập đã giảm nhiều, tỉnh đang tiếp tục cập nhật thông tin.
3. Về Nông nghiệp, thủy sản:
- Diện tích lúa bị ngập: 710 ha lúa Đông Xuân đang sạ tại Bình Định (Phù Cát: 650 ha; Phù Mỹ: 60ha.
- Diện tích ràu màu bị ngập: 710 ha tại Phù Mỹ, Bình Định.
-  Sa bồi thủy phá: 119ha tại Phù Mỹ, Bình Định.
- Thủy sản: Thuyền bị chìm: 01 chiếc, ký hiệu PY80077TS, neo đậu tại Bãi Dài (An Ninh Tây, huyện Tuy An), nước thượng nguồn đổ về, đứt dây neo chìm ghe lúc 4 giờ sáng ngày 04/12/2017.

4. Về hồ đập, đê điều tại tỉnh Bình Định:
- Bị sạt lở khoảng 724m đê các loại: đê Tri Thiện 30m, đê sông Cây Me 10m và đê Trường Giang 9m (Tuy phước);  335m đê sông bị sạt lở (đê Đại Hào, đê sông La Tinh, huyện Phù Cát); sạt lở 250m đê sông La Tinh, sông Cạn xã Mỹ Cát; sạt lở 25m đê sông tại An Nhơn.
-  Kênh nội đồng bị sạt lở: 1,3km tại huyện Phù Cát.

- Một số công trình của Công ty Khai thác CTTL quản lý bị hư hỏng: Đập Cây Gai xói lở vai tả, hạ lưu đập; đập Lại Giang xói lở bờ hữu hạ lưu; xói lở kè bảo vệ bờ sông cách chân đập Định Bình 200m. 

5. Về Giao thông:
a) Tại tỉnh Bình Định

- Quốc lộ: QL1A đoạn qua TX An Nhơn, QL19D đoạn qua Cát Nhơn, huyện Phù Cát ngập nhẹ, lưu thông bình thường.
- Tỉnh lộ: Tại một số vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập nước cục bộ từ 0,4-1,2m gây ách tắc giao thông: ĐT640, ĐT636 (qua Tuy Phước, đoạn qua các xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Khánh, Cát Thành, huyện Phù Cát); ĐT 629 đoạn Ân Hảo - An Hòa, huyện Hoài Ân; đường ven biển bị chia cắt đoạn Cát Hải - Cát Thành (Phù Cát). Đến 7h ngày 05/12, vẫn còn ngập cục bộ tại một số vị trí từ 0,2-0,5m tại các ngầm, tràn gây ách tắc giao thông ĐT640, ĐT636 qua huyện Tuy Phước, Phù Cát.
- Đường liên xã, liên thôn: Nhiều tuyến đường đường liên xã, liên thôn bị ngập chia cắt cục bộ 9 huyện, thị thuộc Bình Định: 02 cầu bị hư hỏng, giao thông không qua lại được: cầu Bà Tán (Cát Trinh) sập trụ cầu giữa, gãy 02 nhịp cầu 16m,  cầu Tường Sơn (Cát Tường) sập mố cầu, gãy 01 nhịp cầu 10m; ngập chia cắt tuyến Hoài Mỹ - Hoài Hương, tuyến Hoài Hải - Hoài Mỹ, sạt lở đầu phía nam cầu Xuân Thành (Tam Quan Bắc); 4km đường bê tông nội đồng hư hỏng tại huyện Tây Sơn.
b) Tại tỉnh Phú Yên

-  Quốc lộ: QL 19C ngập 1,0m tại Km59+900-Km60+05 gây tắc giao thông.
- Tỉnh lộ: Tại một số vị trí trên các tuyến tỉnh lộ (ĐT.641, ĐT.642, ĐT.647, ĐT650) bị ngập nước cục bộ từ 0,2-2,0m gây ách tắc giao thông; sạt lở, bồi lấp 850m3 đất, đá. Hiện đã cơ bản hết ngập, lưu thông bình thường.
- Nhiều tuyến đường đường liên xã, liên thôn tại 02 huyện Đồng Xuân, Tuy An bị ngập chia cắt cục bộ./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);
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- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 
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